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Muc dich cta huéng dan nay 1a dé hd tro nhitng noi c6 tham quyén hoach dinh va hoat dong céac -
Trung Tam Lam Mat dé thich nghi va phuc vu nguoi khuyét tat va nguoi can dugce ho trg chuc
nang mot cach toan di¢n va cong bang.

Hoach dinh
Thich nghi dem dén lgi ich tét nhit khi ¢6 chuén bi trwée va lam c6 trach nhi¢m.

O Tham van va hop tac véi cic to chirc lién quan dén tinh trang khuyét tat va nhu cu thich nghi va
hd tro chirc nang (thi du nhu Co Quan Khu Vyc cho Lio Nién, Trung Tam Séng Doc Lap,
Trung Tam Tai Nguyén cho Lo Nién va Nguoi Khuyét Tat, va Té6 Chirc Dya Vao Cong Dong)
giai doan trudc, trong, va sau khi cho hoat dong céc trung tim lam mat vao. Khong thé bo lo tam
quan trong cua viéc hoach dinh toan di¢n.

O Chi dinh mét thanh vién trong nhém c6 trach nhiém bao dam thich nghi thé chat va thong tin &
modi trung tim lam mat. Ngudi ndy can cong tac chit ché véi cac to chire dé biét nhimg nhu cau
thich nghi thé chat va thong tin.

O Huén luyén tit ca nhan vién va nguoi tw nguyén cach dap ung nhitng yéu ciu, va thic méic vé
cach thich nghi hop ly.

O Bao dam c6 thé dén cac trung tim lam mat théng qua dich vu chuyén chd cong cong dia
phuong va xac dinh trudc ngudi cung cap thich nghi. Nhiéu nguoi dén roi ra vé khoi trung tim

lam mét bang phuong tién cong cong thich nghi.

O Xac dinh trudc nhitng noi cung cap c6 thé lién lac dé yéu cau ho thich nghi hop 1y (chang han
nhu dich vu thong ngén ASL, ung dung thong ngdn tir xa hodc qua dién thoai, cong ty dinh
dang thay thé nhu chir n6i Braille, tai liéu dich kho in 16n hon).

Giao tiep
Cung cép thong tin va giao tiép thich nghi dé dwgc khée manh va an toan.
O Khéng bao gid yéu cau bang ching khuyét tit.
O Dung ngdn ngit don gian va céc tir thong dung, tranh thuat ngit y té va vé chinh sach.

O Cung cip tit ca thong tin bang dang thich nghi va tai liéu d& doc ¢6 vin ban va hinh anh 16n
hodc cac tin hi¢u truc quan.

O Tuyén dung nhitng ngudi dua tin déng tin ciy, dai dién cong ddng dé tiép ngoai.
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Thiét Dit Pia Piém

Sir dung danh sich sau diy dé bao dam ngwoi khuyét tat hodic
ngudi cin thich nghi va hd tre chirc niing cé thé 180 14i trong
trung tam lam mat:

Q

Huéng Din vé Trung Tam Lam Mat Thich Nghi

C6 bién hiéu rd rang, dé doc, dé théy huéng dan cho nguoi tim
den va xung quanh dia diém khong? Ngon nglr hodc cac yeu to
tryc quan trén bién hi€u c6 quen thugc khong?

C6 Thong Bao ADA dan tai chd khong? C6 néu rd cach moi ngudi co thé
yéu cau thich nghi hoac di¢u chinh hop 1y khéng?

Bai dau xe, 10i di, va 161 vao c6 hoan toan bang phang va ¢ ngay gan dia diém
khong?

C6 16i vao nao khong can leo thang khong?

Nguoi dung xe lan hodc di chuyén han ché mé cira c6 d& khong? Néu khong thi
¢6 nguoi ho trg khong?

Ban ghi danh c6 phu hop véi nguoi dung xe lan khong?

Khu vye khong 6 d6 gd hay vat dung khac (chang han nhu ti xach hay ddy dién
noi dai) cé thé can tré nguoi mu hoac nguoi dung xe lan di chuyén trong do
khong?

Cé6 noi yén tinh hodc riéng tu cho moi nguoi st dung khong?

C6 phong vé sinh khong phan biét phai tinh ngudi ding, bon rira, va khu vuc cho
tht phuc vu di v€ sinh dugc thich nghi khong?

C6 céac bién phap thong tin cho moi nguoi biét rang dich vu cta trung tim 1am mat s&
khong can tra 161 cac cau hoi nhan dang danh tanh va chac chan khéng yéu cau hoac
ban thao vé gidy to nhép cu khong?

Co khu vuc danh riéng cho khach mang theo tht nudi va khach khong mang theo

thu nuéi (bao gom khéch ca khach bi di trng véi thu nudi dé dugc an toan) khéng?

C6 ngudn nude udng cho thu nudi/déng vat khong?

Co chuong trinh gido duc hay giai tri & dang thich nghi khong?



Huéng Din vé Trung Tam Lam Mat Thich Nghi

Dinh Hwong cho Nhan Vién va Nguoi Tu Nguyén
Pinh hwéng cho nhin vién va ngudi tw nguyén tiép xiic véi cong ching vé cach thire giao tiép
va cic thé thirc twong téc.

O Huéan luyén nhan vién va nguoi ty nguyén cach hoi nguoi khuyét tat va nguoi can duoc thich
nghi va hd tro chirc ning c6 muodn hodc can hd tro hay khong, thay vi chi doan diéu ngudi ta c6
thé can hodac muon.

O Huén luyén nhén vién va nguoi ty nguyén cach giao tiép truc tiép véi ngudi ho dang hd trg chd khong
phai 1a v&i nguoi di cung (chang han nhu nguoi thong ngdn hay ngudi chdm soc ca nhan).

O Bao dam tit ca thanh vién trong nhom déu co6 bt va gidy hodc thiét bi k§ thuat sé dé
dung khi can giao tiép voi nguodi bi diec hoac
lang tai. Van ban cé thé hiru ich véi nhitng trao d6i ngan, nhung véi cac twong tac/trao doi phirc
tap hon thi doi hoi c6 thong ngén ASL.

O Chon cac ngudn gitp d dia phuong dé nhan vién trung tim lam mat c6 thé biét va gioi thiéu
cho bat cir ai c6 nhu cau strc khoe hanh vi nao.

O Gi4o dyc nhan vién va ngudi ty nguyén hiéu ring tit ca nhitng nguoi hd tro, ngudi chim soc, va
tht phuc vu déu dugc phép & bén canh ca nhan do va phai dugc phép vao, va di lai trong toan
khu vuc trung tdm lam mat. Tha phuc vu khong duoc coi la tha nuoi va phai dugce phép di vao
trung tam lam mat.

O Huén luyén nhan vién trung tim lam mét cach nhan biét dau hiéu va triéu chimg ctia bénh lién quan dén
nhiét.

O Chi dinh mét diém lién lac dé giai dap cac thic mac hoic lo ngai.

Thé Thirc Lau Chui Phong Tranh Bénh
Cung cip thong tin vé thé thirc lau chui dé dwgc khée manh va an toan.
O Luén dy trit san tiép liéu rira tay trong phong vé sinh va tat ca bon rira, bao gdm xa bong va vt
li¢u 1am kho tay.
O Cung cap nudc rira tay cé it nhat 60% con ¢ nhimng diém chinh trong co so, bao gdm 16i ra vao
va cac khu vuc chung khac.

O Tuan theo hudng din Lau Chui va Khir Trang Co S6 ciia Trung Tam Kiém Ngira Bénh
(Centers for Disease Control and Prevention, hay CDC).

O Dén céc bién bao c6 hudng dan vé sinh tay, vé sinh ho hap, thé thirc khi ho, va deo khau trang
trong truong hop co6 tri€u chung.

Chiing tbi dic biét cam on Quy Gido Duc va Biao Vé Quyén Nguwoi Khuyét Tat va cic co quan
tiéu bang California da déng gép cho hwéng din nay:
- Vin Phong Hoach Pinh va Nghién Ciru ciia Thdng Pdc, Vin Phong Hop Tac Cong Dong
va Thong Tin Sach Luoc
- Ban Sirc Khoe Cong Cong California, Van Phong Cong Bang Stre Khoe va Trung Tam
Chuén Bi va Ung Phé
- Uy Ban Thich Nghi cho Nguoi Khuyét Tét California
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/EPO/Pages/BI_Natural-Disasters_Extreme-Heat_Tips-for-Treating-Heat-Related-Illness.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/EPO/Pages/BI_Natural-Disasters_Extreme-Heat_Tips-for-Treating-Heat-Related-Illness.aspx
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Hướng Dẫn về Trung Tâm Làm Mát Thích Nghi

Hướng Dẫn cho Người Khuyết Tật và Người Cần Được Thích Nghi và Hỗ Trợ Chức Năng Có Thể Được Phục Vụ Công Bằng ở các Trung Tâm Làm Mát


Mục đích của hướng dẫn này là để hỗ trợ những nơi có thẩm quyền hoạch định và hoạt động các Trung Tâm Làm Mát để thích nghi và phục vụ người khuyết tật và người cần được hỗ trợ chức năng một cách toàn diện và công bằng.


Hoạch định


Thích nghi đem đến lợi ích tốt nhất khi có chuẩn bị trước và làm có trách nhiệm.


(   Tham vấn và hợp tác với các tổ chức liên quan đến tình trạng khuyết tật và nhu cầu thích nghi và hỗ trợ chức năng (thí dụ như Cơ Quan Khu Vực cho Lão Niên, Trung Tâm Sống Độc Lập, Trung Tâm Tài Nguyên cho Lão Niên và Người Khuyết Tật, và Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng) giai đoạn trước, trong, và sau khi cho hoạt động các trung tâm làm mát vào. Không thể bỏ lơ tầm quan trọng của việc hoạch định toàn diện.


(   Chỉ định một thành viên trong nhóm có trách nhiệm bảo đảm thích nghi thể chất và thông tin ở mỗi trung tâm làm mát. Người này cần công tác chặt chẽ với các tổ chức để biết những nhu cầu thích nghi thể chất và thông tin.

(   Huấn luyện tất cả nhân viên và người tự nguyện cách đáp ứng những yêu cầu, và thắc mắc về cách thích nghi hợp lý.


(   Bảo đảm có thể đến các trung tâm làm mát thông qua dịch vụ chuyên chở công cộng địa phương và xác định trước người cung cấp thích nghi. Nhiều người đến rồi ra về khỏi trung tâm làm mát bằng phương tiện công cộng thích nghi.

(   Xác định trước những nơi cung cấp có thể liên lạc để yêu cầu họ thích nghi hợp lý (chẳng hạn như dịch vụ thông ngôn ASL, ứng dụng thông ngôn từ xa hoặc qua điện thoại, công ty định dạng thay thế như chữ nổi Braille, tài liệu dịch khổ in lớn hơn).


Giao tiếp


Cung cấp thông tin và giao tiếp thích nghi để được khỏe mạnh và an toàn.


(   Không bao giờ yêu cầu bằng chứng khuyết tật.


(   Dùng ngôn ngữ đơn giản và các từ thông dụng, tránh thuật ngữ y tế và về chính sách.


(   Cung cấp tất cả thông tin bằng dạng thích nghi và tài liệu dễ đọc có văn bản và hình ảnh lớn hoặc các tín hiệu trực quan.


(   Tuyển dụng những người đưa tin đáng tin cậy, đại diện cộng đồng để tiếp ngoại.
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Hướng Dẫn về Trung Tâm Làm Mát Thích Nghi

Thiết Đặt Địa Điểm


Sử dụng danh sách sau đây để bảo đảm người khuyết tật hoặc người cần thích nghi và hỗ trợ chức năng có thể lèo lái trong trung tâm làm mát:


· Có biển hiệu rõ ràng, dễ đọc, dễ thấy hướng dẫn cho người tìm đến và xung quanh địa điểm không? Ngôn ngữ hoặc các yếu tố trực quan trên biển hiệu có quen thuộc không?


· Có Thông Báo ADA dán tại chỗ không? Có nêu rõ cách mọi người có thể yêu cầu thích nghi hoặc điều chỉnh hợp lý không?


· Bãi đậu xe, lối đi, và lối vào có hoàn toàn bằng phẳng và ở ngay gần địa điểm không?


· Có lối vào nào không cần leo thang không?


· Người dùng xe lăn hoặc di chuyển hạn chế mở cửa có dễ không? Nếu không thì có người hỗ trợ không?


· Bàn ghi danh có phù hợp với người dùng xe lăn không?

· Khu vực không có đồ gỗ hay vật dụng khác (chẳng hạn như túi xách hay dây điện nối dài) có thể cản trở người mù hoặc người dùng xe lăn di chuyển trong đó không?


· Có nơi yên tĩnh hoặc riêng tư cho mọi người sử dụng không?


· Có phòng vệ sinh không phân biệt phái tính người dùng, bồn rửa, và khu vực cho thú phục vụ đi vệ sinh được thích nghi không?


· Có các biện pháp thông tin cho mọi người biết rằng dịch vụ của trung tâm làm mát sẽ không cần trả lời các câu hỏi nhận dạng danh tánh và chắc chắn không yêu cầu hoặc bàn thảo về giấy tờ nhập cư không?


· Có khu vực dành riêng cho khách mang theo thú nuôi và khách không mang theo thú nuôi (bao gồm khách cả khách bị dị ứng với thú nuôi để được an toàn) không? Có nguồn nước uống cho thú nuôi/động vật không?


· Có chương trình giáo dục hay giải trí ở dạng thích nghi không?


Hướng Dẫn về Trung Tâm Làm Mát Thích Nghi

Định Hướng cho Nhân Viên và Người Tự Nguyện

Định hướng cho nhân viên và người tự nguyện tiếp xúc với công chúng về cách thức giao tiếp và các thể thức tương tác.


(   Huấn luyện nhân viên và người tự nguyện cách hỏi người khuyết tật và người cần được thích nghi và hỗ trợ chức năng có muốn hoặc cần hỗ trợ hay không, thay vì chỉ đoán điều người ta có thể cần hoặc muốn.


(   Huấn luyện nhân viên và người tự nguyện cách giao tiếp trực tiếp với người họ đang hỗ trợ chớ không phải là với người đi cùng (chẳng hạn như người thông ngôn hay người chăm sóc cá nhân).

(   Bảo đảm tất cả thành viên trong nhóm đều có bút và giấy hoặc thiết bị kỹ thuật số để dùng khi cần giao tiếp với người bị điếc hoặc


lãng tai. Văn bản có thể hữu ích với những trao đổi ngắn, nhưng với các tương tác/trao đổi phức tạp hơn thì đòi hỏi có thông ngôn ASL.


(   Chọn các nguồn giúp đỡ địa phương để nhân viên trung tâm làm mát có thể biết và giới thiệu cho bất cứ ai có nhu cầu sức khỏe hành vi nào.


(   Giáo dục nhân viên và người tự nguyện hiểu rằng tất cả những người hỗ trợ, người chăm sóc, và thú phục vụ đều được phép ở bên cạnh cá nhân đó và phải được phép vào, và đi lại trong toàn khu vực trung tâm làm mát. Thú phục vụ không được coi là thú nuôi và phải được phép đi vào trung tâm làm mát.


(   Huấn luyện nhân viên trung tâm làm mát cách nhận biết dấu hiệu và triệu chứng của bệnh liên quan đến nhiệt.

(   Chỉ định một điểm liên lạc để giải đáp các thắc mắc hoặc lo ngại.


Thể Thức Lau Chùi Phòng Tránh Bệnh

Cung cấp thông tin về thể thức lau chùi để được khỏe mạnh và an toàn.


(   Luôn dự trữ sẵn tiếp liệu rửa tay trong phòng vệ sinh và tất cả bồn rửa, bao gồm xà bông và vật liệu làm khô tay.


(   Cung cấp nước rửa tay có ít nhất 60% cồn ở những điểm chính trong cơ sở, bao gồm lối ra vào và các khu vực chung khác.


(   Tuân theo hướng dẫn Lau Chùi và Khử Trùng Cơ Sở của Trung Tâm Kiểm Ngừa Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, hay CDC).


(   Dán các biển báo có hướng dẫn vệ sinh tay, vệ sinh hô hấp, thể thức khi ho, và đeo khẩu trang trong trường hợp có triệu chứng.


Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Quỹ Giáo Dục và Bảo Vệ Quyền Người Khuyết Tật và các cơ quan tiểu bang California đã đóng góp cho hướng dẫn này:


· Văn Phòng Hoạch Định và Nghiên Cứu của Thống Đốc, Văn Phòng Hợp Tác Cộng Đồng


và Thông Tin Sách Lược


· Ban Sức Khỏe Công Cộng California, Văn Phòng Công Bằng Sức Khỏe và Trung Tâm


Chuẩn Bị và Ứng Phó


· Ủy Ban Thích Nghi cho Người Khuyết Tật California
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